	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)
	KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

LẦN 2
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh: ............................................................
Số báo danh: ............................................................                      Mã đề: 0108
PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án
Câu 1. Cho hình chóp 
[image: image1.wmf].
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 là hình vuông và 
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 vuông góc với 
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. Đường thẳng 
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 vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây?
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Câu 2. Cho hàm số 
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. Phát biểu nào sau đây là đúng?
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Câu 3. Sau khi khảo sát về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của 20 công nhân, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau.
	Mức lương
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	Tần số
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Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng
A. 
[image: image23.wmf]6
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Câu 4. Sau khi khảo sát tổng số giờ xem truyền hình (đơn vị: giờ) của 100 gia đình trong hai ngày nghỉ cuối tuần, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau.
	Số giờ xem truyền hình
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	Tần số
	20
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Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)
A. 
[image: image32.wmf]3,9
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Câu 5. Cho cấp số nhân 
[image: image36.wmf]()
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. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. 
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Câu 6. Phương trình 
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Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ 
[image: image50.wmf]Oxyz

, phương trình của đường thẳng đi qua điểm 
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 và có một vectơ chỉ phương 
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Câu 8. Nguyên hàm của hàm số 
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[image: image58.wmf]6sin

xxC

-+

.
B. 
[image: image59.wmf]6sin

xxC

++

.
C. 
[image: image60.wmf]3

sin

xxC

++

.
D. 
[image: image61.wmf]3

sin

xxC

-+

.
Câu 9. Cho hàm số 
[image: image62.wmf]()
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 liên tục trên 
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 có một nguyên hàm là 
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 thỏa mãn 
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. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. 
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Câu 10. Cho hàm số bậc ba 
[image: image70.wmf]()
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[image: image71.wmf][1;2]
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Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn 
[image: image73.wmf][1;2]
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 bằng
A. 
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Câu 11. Cho hình hộp 
[image: image78.wmf].

ABCDABCD

¢¢¢¢

 (xem hình minh họa bên dưới). Vectơ nào sau đây cùng phương với vectơ 
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Câu 12. Cho hàm số 
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PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4; trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1. Người ta dùng một thiết bị bơm nước vào một bể không có nước. Tính từ lúc thiết bị bắt đầu hoạt động, tại thời điểm 
[image: image91.wmf]t

 giờ với 
[image: image92.wmf]012
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[image: image93.wmf]()
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[image: image95.wmf]()
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 là một phần đường parabol đi qua gốc tọa độ 
[image: image96.wmf]O

 và hai điểm 
[image: image97.wmf](4;4)
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 (xem hình minh họa bên dưới).
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a) Với 
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b) Tại thời điểm 
[image: image103.wmf]t

 giờ 
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 tính từ lúc thiết bị bắt đầu hoạt động, lượng nước trong bể là 
[image: image105.wmf]23

3

()

424

tt

Vt

=-

 (
[image: image106.wmf]3

m

).
c) Tại thời điểm thiết bị có tốc độ bơm nước vào bể là lớn nhất, lượng nước trong bể lớn hơn 
[image: image107.wmf]17,8

 mét khối.
d) Sau 
[image: image108.wmf]a
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 giờ tính từ lúc thiết bị bắt đầu hoạt động (trong đó 
[image: image109.wmf]a
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 là phân số tối giản và 
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 mét khối. Khi đó, giá trị của 
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Câu 2. Cho hàm số 
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a) Đạo hàm của hàm số đã cho là 
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b) Phương trình 
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c) Hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất trên đoạn 
[image: image118.wmf][2;4]

 tại 
[image: image119.wmf]2
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d) Gọi 
[image: image120.wmf]12
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 là hai điểm cực trị của hàm số 
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Câu 3. Một trường đại học trao hai loại học bổng A và B cho sinh viên trong trường, một sinh viên có thể được nhận cả hai loại học bổng A và B. Trong số các sinh viên được trao học bổng loại A có 
[image: image125.wmf]12%

 số bạn được trao học bổng loại B và trong số các sinh viên không được trao học bổng loại A có 
[image: image126.wmf]10%

 số bạn được trao học bổng loại B. Có.
[image: image127.wmf]10,2%

 số sinh viên toàn trường được trao học bổng loại B. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong trường.
a) Xác suất để sinh viên đó không được trao học bổng loại B là 
[image: image128.wmf]0,898

.
b) Xác suất để sinh viên đó không được trao học bổng loại B, biết sinh viên đó không được trao học bổng loại A, là 
[image: image129.wmf]0,88

.
c) Xác suất để sinh viên đó không được trao học bổng loại A là 
[image: image130.wmf]0,89

.
d) Xác suất để sinh viên đó không được trao học bổng loại A, biết sinh viên đó không được trao học bổng loại B, lớn hơn 
[image: image131.wmf]0,9
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Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ 
[image: image132.wmf]Oxyz

, một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí 
[image: image133.wmf](2;1;12)
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, trong đó một đơn vị độ dài trên mỗi trục tương ứng với 
[image: image134.wmf]10

 mét trên thực tế. Trạm thu phát sóng đó có bán kính phủ sóng là 
[image: image135.wmf]130

 mét. Vùng phủ sóng của trạm thu phát được quy ước là tập hợp tất cả các điểm 
[image: image136.wmf]P

 trên mặt đất và trong không gian sao cho khoảng cách 
[image: image137.wmf]IP

 không vượt quá 
[image: image138.wmf]130

 mét. Mặt đất được coi là một phần của mặt phẳng 
[image: image139.wmf]()
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 và mỗi người trên mặt đất được coi như một chất điểm.
a) Vùng phủ sóng của trạm thu phát là một phần của hình cầu giới hạn bởi mặt cầu 
[image: image140.wmf]()
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 có phương trình 
[image: image141.wmf]222
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b) Giả sử một người cầm điện thoại đang ở vị trí điểm 
[image: image142.wmf](1;1;0)
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 và chuyển động thẳng đều trên mặt đất với tốc độ 
[image: image143.wmf]3,6

 km/h. Khi đó, tại giây thứ 
[image: image144.wmf]40

 tính từ lúc xuất phát ở vị trí điểm 
[image: image145.wmf](1;1;0)
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, người đó đã đi được ra ngoài vùng phủ sóng của trạm thu phát.
c) Khoảng cách ngắn nhất để một người cầm điện thoại đang ở vị trí có tọa độ 
[image: image146.wmf](10;7;0)
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 di chuyển trên mặt đất tới được vùng phủ sóng (theo đơn vị mét) là 
[image: image147.wmf]100

 m.
d) Giả sử một người cầm điện thoại chuyển động thẳng đều trên mặt đất từ vị trí 
[image: image148.wmf](14;4;0)
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 đến vị trí 
[image: image149.wmf](;6;0)
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 với tốc độ 
[image: image150.wmf]3,6

 km/h sao cho khoảng thời gian người đó thuộc vùng phủ sóng đúng bằng 
[image: image151.wmf]80

 giây. Khi đó 
[image: image152.wmf]19
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PHẦN III: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Câu 1. Cho bảng 
[image: image153.wmf]66
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 gồm 
[image: image154.wmf]36

 ô vuông đơn vị và cho 
[image: image155.wmf]8

 quân cờ đôi một khác nhau. Người ta xếp ngẫu nhiên 
[image: image156.wmf]8

 quân cờ đó vào 
[image: image157.wmf]36

 ô trong bảng sao cho mỗi ô xếp nhiều nhất một quân cờ. Hai cách xếp được gọi là như nhau nếu vị trí của 
[image: image158.wmf]8

 quân cờ tương ứng trên bảng là giống nhau sau khi xếp xong (không tính đến thứ tự xếp các quân cờ vào bảng). Chọn ngẫu nhiên một cách xếp như trên. Gọi 
[image: image159.wmf]P

 là xác suất của biến cố:
“Cách xếp được chọn thỏa mãn đồng thời ba điều kiện sau:
• Trên mỗi hàng có ít nhất một quân cờ;
• Trên mỗi cột có ít nhất một quân cờ;
• Mỗi quân cờ phải cùng hàng với đúng một quân cờ khác hoặc cùng cột với đúng một quân cờ khác.”
Giá trị của 
[image: image160.wmf]4
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 bằng bao nhiêu (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả phép tính cuối cùng đến hàng phần trăm)?
Câu 2. Công ty vận tải nhận một đơn hàng vận chuyển ít nhất 
[image: image161.wmf]23

 tấn hàng loại A, ít nhất 
[image: image162.wmf]59

 tấn hàng loại B và không quá 
[image: image163.wmf]139

 tấn hàng loại C. Công ty vận tải sử dụng hai loại xe 
[image: image164.wmf]X

 và 
[image: image165.wmf]Y

 để chở số hàng đó. Mỗi xe loại 
[image: image166.wmf]X

 đều chở 
[image: image167.wmf]12

 tấn hàng loại A, 
[image: image168.wmf]6

 tấn hàng loại B và 
[image: image169.wmf]18

 tấn hàng loại C. Mỗi xe loại .
[image: image170.wmf]Y

 đều chở 
[image: image171.wmf]2

 tấn hàng loại A, 
[image: image172.wmf]20

 tấn hàng loại B và 
[image: image173.wmf]22

 tấn hàng loại C. Chi phí cho .
[image: image174.wmf]1

 xe loại 
[image: image175.wmf]X

 là 
[image: image176.wmf]37

 triệu đồng và cho 
[image: image177.wmf]1

 xe loại 
[image: image178.wmf]Y

 là 
[image: image179.wmf]45

 triệu đồng. Gọi 
[image: image180.wmf]T

 (triệu đồng) là chi phí nhỏ nhất để công ty hoàn thành đơn hàng. Giá trị của 
[image: image181.wmf]10

T

 bằng bao nhiêu?
Câu 3. Một doanh nghiệp dự kiến sản xuất không quá 
[image: image182.wmf]2000

 sản phẩm cùng loại. Giả sử rằng doanh thu của doanh nghiệp khi sản xuất 
[image: image183.wmf]x

 sản phẩm 
[image: image184.wmf](;02000)
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[image: image185.wmf]2
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 (triệu đồng) và doanh nghiệp phải nộp một khoản thuế là 
[image: image186.wmf]5%

 của doanh thu 
[image: image187.wmf]()

Rx

. Chi phí để sản xuất mỗi sản phẩm là năm triệu đồng. Lợi nhuận của doanh nghiệp (khi sản xuất 
[image: image188.wmf]x

 sản phẩm) được tính theo công thức: Lợi nhuận bằng doanh thu trừ đi thuế và chi phí. Doanh nghiệp phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm để thu được lợi nhuận lớn nhất?
Câu 4. Cho bảng 
[image: image189.wmf]55
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 gồm 
[image: image190.wmf]25

 ô vuông đơn vị và cho bốn màu. Người ta tô mỗi ô trong bảng bởi một trong bốn màu đã cho sao cho hai ô bất kì có chung đỉnh hoặc chung cạnh thì khác màu. Hai cách tô màu bảng được gọi là giống nhau nếu mỗi ô của bảng có cùng màu ở cả hai cách tô (không tính đến thứ tự tô màu các ô). Gọi 
[image: image191.wmf]S

 là số cách tô màu bảng phân biệt thỏa mãn điều kiện trên. Giá trị của 
[image: image192.wmf]8

S

 bằng bao nhiêu?
Câu 5. Người ta cần tính thể tích của một vật thể được chế tác như sau. Trên mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image193.wmf]Oxy

 (một đơn vị độ dài trên mỗi trục tương ứng với một xăng-ti-mét trong thực tế), gọi 
[image: image194.wmf]()

H

 là hình phẳng được tô đậm, giới hạn bởi đường elip 
[image: image195.wmf]22

1

4520

xy
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 và đường tròn tâm 
[image: image196.wmf]O

 có bán kính 
[image: image197.wmf]5

 (xem hình minh họa bên dưới). Vật thể có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng 
[image: image198.wmf]()

H

 quanh trục hoành. Thể tích của vật thể nói trên bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả phép tính cuối cùng đến hàng phần mười)?
[image: image199.png](#H)





Lưu ý: Các kích thước trong hình minh họa có thể không đúng tỉ lệ thực tế.
Câu 6. Cho tứ diện 
[image: image200.wmf]ABCD

 có 
[image: image201.wmf]205

ABCD

==

, 
[image: image202.wmf]50

ACBD

==

, 
[image: image203.wmf]1013

ADBC

==

. Thể tích của khối tứ diện đã cho bằng bao nhiêu?
---------- HẾT--------
· Thí sinh không được sử dụng tài liệu; 

· Giám thị không giải thích gì thêm. 

ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Phần I

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	A
	A
	C
	A
	B
	D
	B
	B
	D
	B


Phần II

	Câu
	a
	b
	c
	d

	1
	Sai
	Đúng
	Đúng
	Sai

	2
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Sai

	3
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng

	4
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng


Phần III

	Câu
	Đáp án

	1
	1,76

	2
	2090

	3
	1274

	4
	2880

	5
	62,8

	6
	8000


LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1

Đáy 
[image: image204.wmf]ABCD

 là hình vuông nên 
[image: image205.wmf]BCAB

^

.

Mặt khác 
[image: image206.wmf]()

SAABCD

^

 nên 
[image: image207.wmf]SA

 vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong đáy, do đó 
[image: image208.wmf]BCSA

^

.

Trong mặt phẳng 
[image: image209.wmf]()

SAB

 có hai đường thẳng cắt nhau là 
[image: image210.wmf]SA

 và 
[image: image211.wmf]AB

, mà 
[image: image212.wmf]BC

 vuông góc với cả 
[image: image213.wmf]SA

 và 
[image: image214.wmf]AB

.

Suy ra 
[image: image215.wmf]()

BCSAB

^

.

Chọn D.
Câu 2

Ta sử dụng tính chất nguyên hàm: 
[image: image216.wmf](),(),

kfxdxkfxdx

=

òò

 với 
[image: image217.wmf]k

 là hằng số.

Do đó
[image: image218.wmf]7(),7(),

fxdxfxdx

=

òò

.

Chọn A.
Câu 3

Mẫu số liệu có các lớp từ 
[image: image219.wmf][5;6)

 đến 
[image: image220.wmf][10;11)

.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 
[image: image221.wmf]1156

R

=-=

.

Chọn A.
Câu 4

Ta lấy giá trị đại diện của các nhóm:

	Nhóm
	Giá trị đại diện
	Tần số

	
[image: image222.wmf][0;2)


	
[image: image223.wmf]1


	
[image: image224.wmf]20



	
[image: image225.wmf][2;4)


	
[image: image226.wmf]3


	
[image: image227.wmf]35



	
[image: image228.wmf][4;6)


	
[image: image229.wmf]5


	
[image: image230.wmf]30



	
[image: image231.wmf][6;8)


	
[image: image232.wmf]7


	
[image: image233.wmf]10



	
[image: image234.wmf][8;10)


	
[image: image235.wmf]9


	
[image: image236.wmf]5




Giá trị trung bình là 
[image: image237.wmf]12033553071095
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x
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.

Tử số: 
[image: image238.wmf]201051507045390

++++=

.

Vậy 
[image: image239.wmf]390

3,9
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x

==

.

Chọn A.
Câu 5

Với cấp số nhân, ta có 
[image: image240.wmf]21
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=

.

Theo đề: 
[image: image241.wmf]12

,

umun

==

.

Do đó 
[image: image242.wmf]nmq

=

.

Chọn C.
Câu 6

Phương trình lượng giác cơ bản 
[image: image243.wmf]sin0

x

=

có nghiệm 
[image: image244.wmf],

xkk

p

=Î

¢

.

Vậy 
[image: image245.wmf]{

}

Skk

p

=Î

¢
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.

Chọn A.
Câu 7

Đường thẳng đi qua 
[image: image246.wmf](1;3;5)

A

-

 và có vectơ chỉ phương 
[image: image247.wmf](2;1;3)

u

=-

r

 có phương trình chính tắc


[image: image248.wmf]13(5)

213

xyz

----

==

-

.

Hay 
[image: image249.wmf]135
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xyz
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==
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.

Chọn B.
Câu 8

Ta có 
[image: image250.wmf]22

(3cos),3,cos,

xxdxxdxxdx

-=-

òòò

.

Suy ra 
[image: image251.wmf]23

(3cos),sin

xxdxxxC

-=-+

ò

.

Chọn D.
Câu 9

Theo định lý Newton – Leibniz,


[image: image252.wmf]2

1

(),(2)(1)

fxdxFF

=-

ò

.

Do 
[image: image253.wmf](2)9

F

=

 và 
[image: image254.wmf](1)3

F

=

 nên 
[image: image255.wmf]2

1

(),936

fxdx

=-=

ò

.

Chọn B.
Câu 10

Từ bảng biến thiên ta có các giá trị đáng chú ý: 
[image: image256.wmf](1)4,(0)1,(1)0,(2)5

ffff

-=-===

.

Giá trị lớn nhất là 
[image: image257.wmf]max4;1;0;55

-=

.

Vậy 
[image: image258.wmf][1;2]

max()5

fx

-

=

.

Chọn B.
Câu 11

Trong hình hộp, các cạnh tương ứng song song với nhau.

Ta có 
[image: image259.wmf]ADAD

¢¢

P

.

Do đó 
[image: image260.wmf]AD

¢¢

uuuur

 cùng phương với 
[image: image261.wmf]AD

uuur

.

Chọn D.
Câu 12

Cho 
[image: image262.wmf]4

31

ax

y

x

+

=

+

.

Áp dụng công thức đạo hàm của thương:
[image: image263.wmf]2

(31)3(4)

(31)

axax

y

x
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.

Rút gọn tử: 
[image: image264.wmf](31)3(4)331212

axaxaxaaxa

+-+=+--=-

.

Do đó 
[image: image265.wmf]2
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(31)
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y
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.

Chọn B.
Đáp án Phần I

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	A
	A
	C
	A
	B
	D
	B
	B
	D
	B


PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Câu 1

Đồ thị 
[image: image266.wmf]()

yft

=

 là một parabol đi qua 
[image: image267.wmf](0;0),(4;4),(8;4)

OAB

.

Vì đi qua 
[image: image268.wmf]O

 nên đặt 
[image: image269.wmf]2
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ftatbt

=+

.

Thay 
[image: image270.wmf](4;4)

A

: 
[image: image271.wmf]1644
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+=

,

Hay 
[image: image272.wmf]41

ab

+=

. 
[image: image273.wmf](1)


Thay 
[image: image274.wmf](8;4)

B

: 
[image: image275.wmf]6484

ab

+=

,

Hay 
[image: image276.wmf]1

8

2

ab

+=

. 
[image: image277.wmf](2)


Lấy 
[image: image278.wmf](2)(1)

-

: 
[image: image279.wmf]1

4

2

a

=-

, suy ra 
[image: image280.wmf]1

8

a

=-

.

Từ 
[image: image281.wmf]41

ab
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: 
[image: image282.wmf]1

1

2

b
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,

suy ra 
[image: image283.wmf]3

2

b
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.

Vậy 
[image: image284.wmf]2
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28

fttt
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.

a) Đề cho 
[image: image285.wmf]2
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4

t

ftt
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.

Biểu thức này gấp đôi biểu thức đúng.

Vì vậy a) Sai.

b)

Lượng nước có trong bể sau 
[image: image286.wmf]t

 giờ là tích phân tốc độ bơm: 
[image: image287.wmf]0

()(),

t

Vtfxdx

=

ò

.

Do đó 
[image: image288.wmf]2
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t

Vtxxdx

æö
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.

Suy ra 
[image: image289.wmf]23
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t

Vtxx
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êú

ëû

.

Vậy 
[image: image290.wmf]23

3

()

424

tt

Vt

=-

.

Đúng như đề cho.

b) Đúng.
c)

Tốc độ bơm lớn nhất chính là giá trị lớn nhất của 
[image: image291.wmf]2
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82

fttt

=-+

.

Đây là parabol quay xuống. Hoành độ đỉnh là 
[image: image292.wmf]3
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2
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b
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.

Tại 
[image: image293.wmf]6
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: 
[image: image294.wmf]23
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image295.wmf]27918

=-=

.

Ta có 
[image: image296.wmf]1817,8

>

.

c) Đúng.
d) Ta cần giải


[image: image297.wmf]23

3

23,328

424

tt
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.

Thử 
[image: image298.wmf]36

7,2

5

t

==

: 
[image: image299.wmf]23

3(7,2)(7,2)

(7,2)23,328

424

V

=-=

.

Vì 
[image: image300.wmf]012

t

<<

 và 
[image: image301.wmf](12)
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8

tt

ft
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nên 
[image: image302.wmf]()

Vt

 tăng trên 
[image: image303.wmf](0;12)

, do đó nghiệm này là duy nhất.

Vậy 
[image: image304.wmf]36

5

a

b

=

.

Suy ra 
[image: image305.wmf]36541

ab

+=+=

,

không phải 
[image: image306.wmf]40

.

d) Sai.
Kết luận Câu 1

	Ý
	a
	b
	c
	d

	Kết quả
	Sai
	Đúng
	Đúng
	Sai


Câu 2

Cho 
[image: image307.wmf]32

()692

fxxxx

=-++

.

a) 
[image: image308.wmf]2

()3129

fxxx
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=-+

.

a) Đúng.
b) Giải 
[image: image309.wmf]2

31290

xx
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.

Chia cả hai vế cho 
[image: image310.wmf]3

: 
[image: image311.wmf]2
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xx
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.

Suy ra 
[image: image312.wmf](1)(3)0
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.

Do đó 
[image: image313.wmf]1

x
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 hoặc 
[image: image314.wmf]3

x

=

.

Vậy 
[image: image315.wmf]1;3

S

=

.

b) Đúng.
c) Trên đoạn 
[image: image316.wmf][2;4]

, các điểm cần xét là 
[image: image317.wmf]2,3,4

xxx
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.

Ta có


[image: image318.wmf](2)8241824

f

=-++=

,


[image: image319.wmf](3)27542722

f

=-++=

,


[image: image320.wmf](4)64963626

f

=-++=

.

Vậy giá trị lớn nhất là 
[image: image321.wmf]6

, đạt tại 
[image: image322.wmf]4

x

=

, không phải 
[image: image323.wmf]2

x

=

.

c) Sai.
d) Hai điểm cực trị có hoành độ 
[image: image324.wmf]12

1,3

xx
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.

Ta có 
[image: image325.wmf](1)16926

f
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,


[image: image326.wmf](3)2
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=

.

Do đó 
[image: image327.wmf]12

(1;6),(3;2)
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.

Hệ số góc của 
[image: image328.wmf]12

MM

 là 
[image: image329.wmf]26
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.

Phương trình qua 
[image: image330.wmf]1

(1;6)

M

: 
[image: image331.wmf]62(1)
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.

Suy ra 
[image: image332.wmf]28
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.

Đề cho 
[image: image333.wmf]21

yx
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 nên sai.

d) Sai.
Kết luận Câu 2

	Ý
	a
	b
	c
	d

	Kết quả
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Sai


Câu 3

Gọi 
[image: image334.wmf]A

 là biến cố “sinh viên được học bổng A”, 
[image: image335.wmf]B

 là biến cố “sinh viên được học bổng B”.

Theo đề: 
[image: image336.wmf](|)0,12
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=

, 
[image: image337.wmf](|)0,10

PBA

=

, 
[image: image338.wmf]()0,102

PB

=

.

Đặt 
[image: image339.wmf]()
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=

. Khi đó 
[image: image340.wmf]()1
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.

Theo công thức xác suất toàn phần: 
[image: image341.wmf]()(|)()(|)()
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.

Suy ra

[image: image342.wmf]0,1020,120,10(1)
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[image: image343.wmf]0,1020,120,100,10
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[image: image344.wmf]0,0020,02
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.

Suy ra 
[image: image345.wmf]0,1
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.

Do đó 
[image: image346.wmf]()0,1,()0,9
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.

a) 
[image: image347.wmf]()1()10,1020,898
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a) Đúng.
b)  

[image: image348.wmf](|)1(|)

PBAPBA

=-



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image349.wmf]10,100,90

=-=

.

Không phải 
[image: image350.wmf]0,88

.

b) Sai.
c)

Ta đã có 
[image: image351.wmf]()0,9

PA

=

.

Không phải 
[image: image352.wmf]0,89

.

c) Sai.
d)

Theo công thức xác suất có điều kiện: 
[image: image353.wmf]()
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.

Trong đó 
[image: image354.wmf]()()(|)
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image355.wmf]0,90,90,81
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.

Do đó 
[image: image356.wmf]0,81

(|)0,902
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.

Vì 
[image: image357.wmf]0,9020,9

>

, nên khẳng định đúng.

d) Đúng.
Kết luận Câu 3

	Ý
	a
	b
	c
	d

	Kết quả
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng.


Câu 4

Một đơn vị trên hệ tọa độ ứng với 
[image: image358.wmf]10

 m.

Bán kính phủ sóng 
[image: image359.wmf]130

 m tương ứng với


[image: image360.wmf]130
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R

==

 đơn vị tọa độ.

Tâm là 
[image: image361.wmf](2;1;12)

I

-

.

a)

Mặt cầu tâm 
[image: image362.wmf]I

, bán kính 
[image: image363.wmf]13

 có phương trình 
[image: image364.wmf]2222
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.

Hay 
[image: image365.wmf]222

(2)(1)(12)169

xyz
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.

a) Đúng.
Để làm các ý sau, ta xác định vùng phủ sóng trên mặt đất 
[image: image366.wmf]0

z

=

.

Thay 
[image: image367.wmf]0

z

=

 vào bất phương trình hình cầu: 
[image: image368.wmf]22

(2)(1)144169
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.

Suy ra 
[image: image369.wmf]22

(2)(1)25

xy

++-£

.

Như vậy vùng phủ sóng trên mặt đất là hình tròn tâm 
[image: image370.wmf](2;1)

C

-

 và bán kính 
[image: image371.wmf]5

 đơn vị, tức 
[image: image372.wmf]50

 m.

b)

Điểm xuất phát 
[image: image373.wmf](1;1)

M

-

.

Khoảng cách từ 
[image: image374.wmf]M

 tới tâm 
[image: image375.wmf]C

 là 
[image: image376.wmf]1

CM

=

 đơn vị, tức 
[image: image377.wmf]10

 m.

Tốc độ 
[image: image378.wmf]3,6

 km/h 
[image: image379.wmf]1

=

 m/s.

Sau 
[image: image380.wmf]40

 giây người đó đi được 
[image: image381.wmf]14040

s

=×=

 m, tức 
[image: image382.wmf]4

 đơn vị tọa độ.

Ngay cả khi đi theo hướng thẳng ra xa tâm nhất thì khoảng cách tới tâm chỉ có thể đạt


[image: image383.wmf]145

+=

 đơn vị.

Đây đúng bằng bán kính vùng phủ sóng, nên chưa thể ở ngoài vùng phủ sóng.

b) Sai.
c)

Điểm 
[image: image384.wmf](10;7)

N

-

.

Khoảng cách từ 
[image: image385.wmf]N

 tới tâm vùng phủ sóng 
[image: image386.wmf](2;1)

C

-

 là
[image: image387.wmf]22

(102)(71)

CN

=-++-



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image388.wmf]22

(8)6

=-+



[image: image389.wmf]643610

=+=

 đơn vị.

Bán kính vùng phủ sóng là 
[image: image390.wmf]5

 đơn vị.

Do đó khoảng cách ngắn nhất từ 
[image: image391.wmf]N

 tới vùng phủ sóng là 
[image: image392.wmf]1055

-=

 đơn vị.

Đổi ra mét: 
[image: image393.wmf]51050

×=

 m.

Không phải 
[image: image394.wmf]100

 m.

c) Sai.
d) Tốc độ là 
[image: image395.wmf]1

 m/s.

Người đó nằm trong vùng phủ sóng trong 
[image: image396.wmf]80

 giây nên quãng đường nằm bên trong hình tròn là


[image: image397.wmf]80

 m, tức 
[image: image398.wmf]8

 đơn vị tọa độ.

Đó là một dây cung của hình tròn bán kính 
[image: image399.wmf]5

.

Gọi 
[image: image400.wmf]h

 là khoảng cách từ tâm 
[image: image401.wmf]C

 tới đường thẳng chuyển động.

Ta có nửa dây bằng 
[image: image402.wmf]4

, nên theo định lý Pythagore: 
[image: image403.wmf]222

45

h

+=

.

Suy ra 
[image: image404.wmf]2

9

h

=

, Nên 
[image: image405.wmf]3

h

=

.

Đường thẳng đi qua 
[image: image406.wmf](14;4)

A

-

 và 
[image: image407.wmf](;6)

Bb

-

.

Một vectơ chỉ phương là 
[image: image408.wmf](14;10)

ub

=+-

r

.

Phương trình đường thẳng có thể viết: 
[image: image409.wmf]10(14)8440

xbyb

+++-=

.

Khoảng cách từ 
[image: image410.wmf](2;1)

C

-

 tới đường thẳng này bằng 
[image: image411.wmf]3

: 
[image: image412.wmf]22

|10(2)(14)844|

3

10(14)

bb

b

-+++-

=

++

.

Suy ra 
[image: image413.wmf]2

|783|

3

100(14)

b

b

-

=

++

.

Bình phương: 
[image: image414.wmf]22

(783)9[100(14)]

bb

-=++

.

Chia hai vế cho 
[image: image415.wmf]9

: 
[image: image416.wmf]22

(26)100(14)

bb

-=++

.

Khai triển: 
[image: image417.wmf]22

5267610028196

bbbb

-+=+++

.

Suy ra 
[image: image418.wmf]5267628296

bb

-+=+

.


[image: image419.wmf]80380

b

=

.

Do đó 
[image: image420.wmf]19

4

b

=

.

Đúng với khẳng định.

d) Đúng.
Kết luận Câu 4

	Ý
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Đáp án Phần II
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PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1

Có bảng 
[image: image421.wmf]66

´

 và 
[image: image422.wmf]8

 quân cờ đôi một khác nhau.

Ta chỉ cần xét trước 8 ô được chọn, vì với mỗi tập hợp 
[image: image423.wmf]8

 ô như thế, 
[image: image424.wmf]8

 quân cờ khác nhau có thể hoán vị vào đó theo $8!$ cách và hệ số $8!$ sẽ triệt tiêu khi tính xác suất.

Tổng số cách chọn 
[image: image425.wmf]8

 ô trong 
[image: image426.wmf]36

 ô là 
[image: image427.wmf]36

8

æö

ç÷

èø

.

Ta xét điều kiện mỗi hàng và mỗi cột đều có ít nhất một quân cờ.

Có 
[image: image428.wmf]8

 quân chia vào 
[image: image429.wmf]6

 hàng, mỗi hàng có ít nhất một quân.

Số quân trên các hàng chỉ có thể có một trong hai dạng:


[image: image430.wmf](3;1;1;1;1;1)

 hoặc
[image: image431.wmf](2;2;1;1;1;1)

.

Tương tự cho các cột.

Điều kiện thứ ba yêu cầu mỗi quân cờ phải:

· cùng hàng với đúng một quân khác, nghĩa là hàng đó chứa đúng 
[image: image432.wmf]2

 quân; hoặc 

· cùng cột với đúng một quân khác, nghĩa là cột đó chứa đúng 
[image: image433.wmf]2

 quân. 

Nếu số quân theo hàng có dạng 
[image: image434.wmf](3;1;1;1;1;1)

 thì không có hàng nào chứa đúng 
[image: image435.wmf]2

 quân. Khi đó cả 
[image: image436.wmf]8

 quân đều phải nằm trong các cột chứa đúng 
[image: image437.wmf]2

 quân. Nhưng với 
[image: image438.wmf]8

 quân chia cho 
[image: image439.wmf]6

 cột, nhiều nhất chỉ có hai cột chứa 
[image: image440.wmf]2

 quân, tức chỉ chứa được 
[image: image441.wmf]4

 quân. Không thể thỏa mãn.

Vì vậy cả hàng và cột đều phải có dạng 
[image: image442.wmf](2;2;1;1;1;1)

.

Chọn hai hàng có 
[image: image443.wmf]2

 quân: 
[image: image444.wmf]6
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2

æ
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ö

 cách.

Chọn hai cột có 
[image: image445.wmf]2

 quân: 
[image: image446.wmf]6

15

2

æ

ç÷

èø

=

ö

 cách.

Bốn hàng còn lại mỗi hàng có đúng 
[image: image447.wmf]1

 quân. Các quân này phải nằm trong hai cột có 
[image: image448.wmf]2

 quân.

Chọn 
[image: image449.wmf]2

 trong 
[image: image450.wmf]4

 hàng cho cột thứ nhất: 
[image: image451.wmf]4

6

2

æ
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=

ö

 cách.

Hai hàng còn lại tự động thuộc cột thứ hai.

Tương tự, bốn cột còn lại mỗi cột có 
[image: image452.wmf]1

 quân và phải nhận quân từ hai hàng có 
[image: image453.wmf]2

 quân.

Có 
[image: image454.wmf]4
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2

æ

ç÷

èø

=

ö

 cách.

Số tập hợp vị trí thuận lợi là 
[image: image455.wmf]1515668100

×××=

.

Do đó 
[image: image456.wmf]8100
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.

Ta có 
[image: image457.wmf]36
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Vì 
[image: image458.wmf]4
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=

 nên 
[image: image459.wmf]4
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image460.wmf]1,756229

»

.

Làm tròn đến hàng phần trăm: 
[image: image461.wmf]1,76

.

Câu 2

Gọi 
[image: image462.wmf]x

 là số xe loại 
[image: image463.wmf]X

, 
[image: image464.wmf]y

 là số xe loại 
[image: image465.wmf]Y

.

Ta có 
[image: image466.wmf],

xy

Î

¥

.

Theo lượng hàng loại A: 
[image: image467.wmf]12223

xy

+³

.

Theo lượng hàng loại B: 
[image: image468.wmf]62059

xy

+³

.

Theo lượng hàng loại C: 
[image: image469.wmf]1822139

xy

+£

.

Chi phí: 
[image: image470.wmf]3745

Txy

=+

.

Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của 
[image: image471.wmf]T

.

Xét các giá trị nguyên nhỏ của 
[image: image472.wmf]x

.

Nếu 
[image: image473.wmf]0

x

=

, điều kiện A yêu cầu 
[image: image474.wmf]12

y

³

, nhưng khi đó hàng C vượt quá 
[image: image475.wmf]139

 tấn, loại.

Nếu 
[image: image476.wmf]1

x

=

, từ 
[image: image477.wmf]12223

y

+³


suy ra 
[image: image478.wmf]6

y

³

.

Nhưng 
[image: image479.wmf]1822139

y

+£


suy ra 
[image: image480.wmf]5

y

£

, vô lý.

Nếu 
[image: image481.wmf]2

x

=

, điều kiện B cho


[image: image482.wmf]122059

y

+³

,

suy ra 
[image: image483.wmf]47

20

y

³

.

Vì 
[image: image484.wmf]y

 nguyên nên 
[image: image485.wmf]3

y

³

.

Chọn 
[image: image486.wmf]3

y

=

. Khi đó:

Hàng A: 
[image: image487.wmf]122233023

×+×=³

.

Hàng B: 
[image: image488.wmf]622037259

×+×=³

.

Hàng C: 
[image: image489.wmf]182223102139

×+×=£

.

Vậy 
[image: image490.wmf](;)(2;3)

xy

=

 thỏa mãn.

Chi phí: 
[image: image491.wmf]372453

T

=×+×



[image: image492.wmf]74135209

=+=

 triệu đồng.

Kiểm tra các khả năng tiếp theo:

	

[image: image493.wmf](;)

xy


	Chi phí

	
[image: image494.wmf](2;3)


	
[image: image495.wmf]209



	
[image: image496.wmf](4;2)


	
[image: image497.wmf]238



	
[image: image498.wmf](3;3)


	
[image: image499.wmf]246



	
[image: image500.wmf](2;4)


	
[image: image501.wmf]254



	
[image: image502.wmf](5;2)


	
[image: image503.wmf]275




Vậy chi phí nhỏ nhất là 
[image: image504.wmf]209

T

=

.

Đề hỏi 
[image: image505.wmf]10

T

: 
[image: image506.wmf]102090

T

=

.

Câu 3

Doanh thu: 
[image: image507.wmf]2

()180,005

Rxxx

=-

triệu đồng.

Thuế bằng 
[image: image508.wmf]5%

 doanh thu: 
[image: image509.wmf]0,05()

Rx

.

Chi phí sản xuất 
[image: image510.wmf]x

 sản phẩm là 
[image: image511.wmf]5

x

triệu đồng.

Lợi nhuận: 
[image: image512.wmf]()()0,05()5

LxRxRxx

=--

.

Suy ra 
[image: image513.wmf]()0,95()5

LxRxx

=-

.

Thay 
[image: image514.wmf]()

Rx

: 
[image: image515.wmf]2

()0,95(180,005)5

Lxxxx

=--

.

Khai triển: 
[image: image516.wmf]2

()17,10,004755

Lxxxx

=--

.

Do đó 
[image: image517.wmf]2

()0,0047512,1

Lxxx

=-+

.

Đây là parabol có hệ số 
[image: image518.wmf]0

a

<

, nên lợi nhuận lớn nhất ở gần đỉnh.

Hoành độ đỉnh: 
[image: image519.wmf]0

2

b

x
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image521.wmf]12,1
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image522.wmf]1273,684

»

.

Do 
[image: image523.wmf]x

 là số sản phẩm nên 
[image: image524.wmf]x

 phải là số nguyên.

Ta so sánh hai số nguyên gần nhất: 
[image: image525.wmf]1273

 và 
[image: image526.wmf]1274

.


[image: image527.wmf](1273)7705,78725

L

»

.


[image: image528.wmf](1274)7705,789

L

»

.

Do 
[image: image529.wmf](1274)(1273)

LL

>

,

doanh nghiệp nên sản xuất 
[image: image530.wmf]1274

 sản phẩm.

Câu 4

Mỗi ô phải khác màu với mọi ô chung cạnh hoặc chung đỉnh.

Như vậy, trong mỗi bảng con 
[image: image531.wmf]22

´

, bốn ô đều đôi một chung cạnh hoặc chung đỉnh.

Do đó mỗi bảng 
[image: image532.wmf]22

´

 bắt buộc phải chứa đủ cả 4 màu.

Đây là chìa khóa của bài toán.

Xét trước hai hàng liên tiếp gồm 
[image: image533.wmf]25

´

 ô.

Với ô vuông 
[image: image534.wmf]22

´

 đầu tiên, bốn màu có thể sắp xếp theo 
[image: image535.wmf]4!24

=

 cách.

Khi đã biết một cột gồm hai màu, để tạo ô vuông 
[image: image536.wmf]22

´

 tiếp theo, cột mới bắt buộc sử dụng hai màu còn lại, nhưng có thể đổi thứ tự trên dưới.

Do đó mỗi cột mới có 
[image: image537.wmf]2

 cách.

Sau ô vuông 
[image: image538.wmf]22

´

 đầu tiên, còn ba cột cần thêm.

Số cách tô một bảng 
[image: image539.wmf]25

´

 là 
[image: image540.wmf]3

242192

×=

.

Bây giờ xét một hàng gồm 
[image: image541.wmf]5

 ô.

Với một hàng cố định, hàng ngay dưới có nhiều nhất 
[image: image542.wmf]2

 cách tô thích hợp.

Những hàng có đúng 
[image: image543.wmf]2

 cách là các hàng dạng xen kẽ 
[image: image544.wmf]ABABA

, với 
[image: image545.wmf]AB

¹

.

Số hàng kiểu này là 
[image: image546.wmf]4312

×=

.

Gọi 
[image: image547.wmf]n

 là số hàng có đúng một hàng dưới phù hợp.

Tổng số cặp hai hàng phù hợp là 
[image: image548.wmf]192

, nên 
[image: image549.wmf]212192

n

+×=

.

Suy ra 
[image: image550.wmf]168

n

=

.

Với 
[image: image551.wmf]12

 hàng dạng 
[image: image552.wmf]ABABA

, mỗi hàng kế tiếp đều có 
[image: image553.wmf]2

 lựa chọn. Có thêm 
[image: image554.wmf]4

 hàng nên số bảng thuộc loại này là 
[image: image555.wmf]4

122192

×=

.

Với 
[image: image556.wmf]168

 hàng loại còn lại, mỗi hàng phía dưới được xác định duy nhất, nên có


[image: image557.wmf]168

 bảng.

Vậy 
[image: image558.wmf]192168360

S

=+=

.

Do đó 
[image: image559.wmf]883602880

S

=×=

.

Câu 5

Ta có đường tròn: 
[image: image560.wmf]22
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xy

+=

, suy ra 
[image: image561.wmf]22

25
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.

Đường elip:
[image: image562.wmf]22

1
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xy

+=

. Suy ra
[image: image563.wmf]22

1
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,

Nên 
[image: image564.wmf]2
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.

Trước hết tìm giao điểm của đường tròn và elip.

Ta cho hai biểu thức 
[image: image565.wmf]2

y

 bằng nhau: 
[image: image566.wmf]2
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.

Suy ra 
[image: image567.wmf]2
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image568.wmf]2
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.

Do đó 
[image: image569.wmf]2

9

x

=

, suy ra 
[image: image570.wmf]3
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=±

.

Khi 
[image: image571.wmf]3

x

=

: 
[image: image572.wmf]2

25916

y

=-=

, nên ở phía trên trục hoành
[image: image573.wmf]4

y

=

.

Vậy miền 
[image: image574.wmf]()

H

 kéo dài từ
[image: image575.wmf]3

x

=-

 đến 
[image: image576.wmf]3

x

=

.

Khi quay quanh trục 
[image: image577.wmf]Ox

, ta dùng phương pháp vành khăn.

Bán kính ngoài được xác định bởi đường tròn: 
[image: image578.wmf]22

()25

Rxx

=-

.

Bán kính trong được xác định bởi elip: 
[image: image579.wmf]2

2

4
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x
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.

Suy ra 
[image: image580.wmf]3
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Rút gọn: 
[image: image581.wmf]3

2
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.

Hàm dưới dấu tích phân là hàm chẵn nên 
[image: image582.wmf]3
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.

Tính tích phân: 
[image: image583.wmf]3
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.


[image: image584.wmf]527
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.
[image: image585.wmf]2(155)

p

=-

.

Suy ra 
[image: image586.wmf]20

V

p

=

.

Gần đúng: 
[image: image587.wmf]62,8319

V

»

.

Làm tròn đến hàng phần mười: 
[image: image588.wmf]3

62,8 cm

.

Câu 6

Ta có tứ diện có ba cặp cạnh đối bằng nhau:


[image: image589.wmf]205

ABCD

==

, 
[image: image590.wmf]50

ACBD

==

, 
[image: image591.wmf]1013

ADBC

==

.

Đây là dạng tứ diện gần đều hay tứ diện có các cặp cạnh đối bằng nhau.

Ta có thể đặt tọa độ: 
[image: image592.wmf](;;)

Axyz

, 
[image: image593.wmf](;;)
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, 
[image: image594.wmf](;;)
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--

, 
[image: image595.wmf](;;)
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--

.

Khi đó


[image: image596.wmf]22

2
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, 
[image: image597.wmf]22
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, 
[image: image598.wmf]22
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.

Từ 
[image: image599.wmf]205
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: 
[image: image600.wmf]22
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,

suy ra 
[image: image601.wmf]22
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[image: image602.wmf](1)


Từ 
[image: image603.wmf]50
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: 
[image: image604.wmf]22
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